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Các mục từ: 1. Bào tử  & Phấn hoa; 2, T hự c vật bậc tháp; 3. T hự c vậ t bậc cao.

Bào tử & Phấn hoa
N guyền T hùy D ương. K hoa Đ ịa chât,

T rường  Đại học K hoa học T ự  nh iên  (Đ H Ọ G H N ).

Giới thiệu

Bào tử  và phân hoa là cơ quan sinh sản cua thực 
vật, phâh hoa là hạt bào tư  đực cua thực vật hạt trần và 
hạt kín, còn bào tư  là cơ quan sinh sàn cua một số  thực 
vật bậc thấp, tủ’ đó sê mọc thành cá thê mới. Tuy có 
chức năng sinh sản khác nhau, nhưng bào tử  và phấn 
hoa có đặc điểm chung là cần phái được phát tán và 
vận chuyển đến một nơi nhât định đ ể  nảy mẩm. Chính 
vì đểu cần được phát tán đê thực hiện chức năng sinh 
sản nên đặc điếm của bào tử, phâri hoa có nhiều điếm 
tương đổng. C húng đểu có kích thước hiến vi, thường 
dao động trong khoảng 20 đến 40|am.

Bào tu và phân  hoa được bào tổn râ't tố t trong đá 
tầng trầm  tích nên thư ờng  được sử  dụ n g  trong 
nghiên cứu các lĩnh vực địa tầng, khảo cổ, cô thực 
vật, cô môi trường, cô khí hậu, v.v... và được gọi là 
phương pháp  phân  tích bào từ, phân hoa. N goài ra 
chúng còn được sư  dụn g  trong m ột số  lĩnh vực khác 
như  khoa hợc p h áp  lý, y học, v.v... Phương pháp  này 
không chỉ nghiên cứu đặc điểm  hình thái mà còn 
nghiên cứu sự h ình  thành  và phá t tán các dạng  bào 
từ, phân  hoa và khả năng bảo tổn của chúng trong 
các đ iều  kiện m ôi trường khác nhau.

Đ ặc điểm  hình thái của bào tử , phấn hoa

Đặc điểm  nồi bật của bào tứ  và phấn  hoa là có 
lớp vỏ ngoài, được gọi là m àng ngoài, câu tạo từ  chất 
hừu cơ dai gọi là sporopollenin, râ't bển vừng với 
môi trường, vân được báo tổn ngay cả khi các phẩn 
khác cua hạt bào tử, phấn  hoa bị phá hủy. M ột đặc 
điếm  nừa là bào tử  và phân  hoa rât đa dạng  vể hình 
dạng, kích thước và các tô điếm  bể  mặt.

Cấu trúc của bào tử và phấn hoa

H ạt phân  của thực vật hạt kín có m ột vách tế  bào 
gồm hai phẩn  -  m àng ngoài (exine) và m àng trong 
(intine) [H .l]. M àng trong là m ột lớp mểm, trong 
suốt được câu thành từ  các hợp chất cellulos nằm  
bao quanh  chât nguyên sinh và tế  bào chât. Do lớp 
này dễ bị phá vờ trong quá trinh  gia công nên ít có ý 
nghĩa và ít được đề  cập đến trong m ô tả hóa thạch. 
M àng ngoài lại được phân  biệt thành hai lớp là lớp 
ngoài vỏ (sexine) và lớp trong vỏ (nexine). Trên lớp 
ngoài vỏ hay có các đường  vân và thường gồm  tầng 
phu ngoài (hay tectum ) với các tô điếm , yếu tô

đư ờ ng  vân (scu lp tu re) ờ  trên  và tầng cột (collum ella) 
ở dưới [H .l]. N h ừ n g  đặc đ iếm  này củng là các yếu tô 
được sừ  d ụ n g  đ ế  n h ận  d ạn g  và phân  loại phân  hoa. 
Còn lớp tro n g  vỏ không  có đ ư ờ n g  vân n h ư  sexine.

H ình 1. Cấu trúc vách tế bào của phấn hoa thực vật hạt kín.

Phân hoa thực vật h ạ t trần  cũng  có câu trúc 
tương tự  n h u  p h ấn  hoa  thự c  vật hạ t k ín  như ng  các 
lớp trong  vỏ và lớp ngoài vỏ không phân  chia rõ 
ràng n h ư  ờ thự c  vật h ạ t kín. N goài ra, m ột sô d ạn g  
phân  hoa h ạ t trần  còn có các tủ i khí g iú p  cho phấn  
hoa hạt trần  p h á t tán  T ấ t xa.

C ấu trúc  của bào  tù  thự c v ậ t có m ạch bậc th ấp  
không g iống  n h ư  câu trúc  phân  hoa. Vách bào tủ 
gồm  có vỏ m àn g  ngoài (perispo rium  -  còn được gọi 
là perine), tiếp  đến  là exosporium  có đặc điểm  tư ơ ng  
đổng  với m àng  ngoài của p h ân  hoa và lớp trong  
cùng tư ơ n g  đ ổ n g  với lớp m àng trong ở  phấn  hoa, 
được gọi là e n d o sp o re  hay  endosporium .

Hình thái chung của bào tử và phấn hoa

Ngoài các kiêu tô  đ iếm  trên m àng ngoài, các đặc 
điểm  khác được d ù n g  đê nhận  dạng  và phân  loại các 
hạt phân  hoa hạt kín bao  gốm  hình dạng, kích thước 
và các câu trúc  của m àng  ngoài hạt phấn  như  câu tạo 
và sô' lượng m iệng [H.2]. Riêng đối với phân  hoa thực 
vật hạt trần, m ột trong  nh ừ n g  yếu tổ  quan  trọng đ ế  
nhận  dạng  là đặc điếm , kích thước, số  lượng và tì lệ 
của các túi khí với phẩn  thân cua hạt phân.

Các h ạ t bào  tư  đ ư ợ c  liên kết với nhau  theo từ ng  
bộ tứ  sau  khi tế  bào m ẹ trai qua các lẩn phân  chia tê 
bào. T hư ờ ng  có hai d ạn g  bộ tứ  -  bộ tứ  h ình  tam  giác 
và bộ tứ  h ình  tứ  d iện . Tù các bộ tứ  đó, các bào tu 
tách rời n h au  thàn h  các p h ẩn  riêng biệt. Yếu tố  đê 
nhận d ạn g  bào  tử  là h ìn h  d ạn g  và số  lượng rãnh trên 
bề m ặt. Có hai loại bào  từ là bào tu dạng  hạt đ ậu  -
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dạng  bào tư có m ột rành và bào  tù  tam  giác -  dạng  
bào tu có 3 rãnh  [H.2].

Bào tử  một rãnh

Bào tử ba rãnh

QO 0 0
Ba rãnh Ba lỗ Ba rãnh, ba lỗ

0 ® 0 0  Q©
Nhiều rãnh Nhiều lổ Nhiều rãnh, nhiều lỗ

H ình 2. Một số dạng hình thái bào tử, phấn hoa.

Phương pháp phản tích bào tử  - phấn hoa

Phân tích bào tủ, phân hoa là phư ơ ng  pháp  nghiên 
cứu dựa trên các bằng chứng vể bào tử, phân  hoa và 
mối quan hệ giừa bào tử, phân hoa vói hệ thực vật hiện 
đại và thường được áp  dụn g  trong các nghiên  cứu địa 
chat, địa mạo, cô sinh thái, cô khí hậu, cô địa lý, v.v...

Cơ sở đê triến khai phư ơ ng  p h áp  này  là bào tử  và 
phân  hoa do  thực vật phát tán, đư ợ c không  khí hoặc 
nước vận chuyển, rồi được lắng đọn g  trong  m ột môi 
trư ờng  xác đ ịnh  trên bề m ặt Trái Đâ't. N ghiên  cửu các 
di tích bào tư  và phản  hoa trong  n h ư n g  mòi trư ờ ng  đó 
cho phép  các nhà nghiên cứu  khôi phục đ iểu  kiện 
lắng đọng các dạng  hóa thạch này.

N ếu các hạt bào tử, phân  hoa rai vào các môi 
trường chứa nước n h ư  sông, hổ, đầm  lầy, biển nông 
ven bò, chúng sẽ được lắng đọng  cùng với các vật liệu 
trầm  tích và trở  thành m ột loại hóa thạch trong trầm 
tích. Do có lóp m àng ngoài ra t bền vững với môi 
trường, lại được lắng đọng  trong m ôi trư ờng  nước nên 
chúng tổn tại rất lâu trong trầm  tích, lại có kích thước 
nhỏ nên chúng rất dê đ ể  lại hóa thạch với số  lượng lớn.

Bào tử, phấn  hoa được thực vật phá t tán nên dựa 
vào thành phần  của chúng trong trầm  tích có th ế  khôi

phục đặc điếm  hệ thực vật ơ khu vực. Thêm nữa, điểu 
kiện khí hậu chi phối đặc điểm cua m ột hệ thực vật, do 
đó có thê sừ dụng kết quà phân tích bào tư, phân hoa 
đê khôi phục điểu kiện cô khí hậu cua khu vực đó. C a 
sơ quan trọng đê khôi phục điều kiện cô khí hậu là sự 
tương đong về mối quan hệ giừa hệ thực vật và điều 
kiện khí hậu trong quá khứ và hiện nay.

Điểu kiện động lực cùa môi trường trâm tích cũng 
quy  đ ịnh  kha năng bảo tổn, m ức độ phong  phú của 
các dạng  bào tử, phân  hoa nên việc phân tích hóa 
thạch bào tử  - phân  hoa trong trầm  tích củng cho 
phép  các nhà nghiên cún khôi phục điểu kiện lắng 
đọng trầm  tích chứa chúng.

M ột trong nhừ ng  hạn ch ế  cua phương pháp  phân  
tích bào tứ, phân hoa trong nghiên cứu điểu kiện cô 
môi trư ờng  là các hạt phân  hoa của m ột hệ thực vật 
được phá t tán và lang đọng ờ  các khoang cách khác 
nhau  và p hụ  thuộc vào nhiều đ iểu  kiện khác nhau  
nhu  gió, dòng  nước. Thường thì nhừ ng  điểu kiện 
này  thay đổi nhiều giữa quá khứ  và hiện tại, vì vậy 
nh ữ n g  người nghiên cứu phải có n h ũ n g  luận giãi 
hợ p  lý dựa trên nhiểu công cụ khác nhau.

Thực vật tiến hóa theo thời gian địa chât nên dự a 
vào  các hóa thạch bào tử, phân  hoa có thê xác đ ịnh  
được tuổi địa chât của các trẩm  tích chứa chúng. 
Việc xác đ ịnh  tuổi dự a trên các phức hệ bào tử, phấn  
hoa thường có ý nghĩa hơn trong các trầm  tích trước 
Đệ Tứ. Đối với trầm  tích Đệ Tứ do sự  tiến hóa của 
thực vật không rõ nét nên việc sù d ụ n g  trong nghiên 
cứu địa tâng có phán  hạn chế  hơn. Tuy nhiẻn, có thè 
kết hợ p  với các yếu tố  khác n h ư  các đợ t biển tiến, 
b iến  thoái củng có thê phần  nào kết luận được tuổi 
của các tập  trầm  tích này.

Nghiên cứu hóa thạch bào tử, phấn hoa ở 
Việt Nam

ơ  Việt N am  phư ơng  p h áp  phân  tích bào tứ, phân  
hoa lần đầu  được sử  d ụ n g  trong công tác lập bản đổ 
Địa chất M iền Bắc Việt N am  (1960-1965). Sau đó, 
ph ư ơ n g  p h áp  này chủ yếu được tiếp tục áp  d ụ n g  
trong  các nghiên  cứu về địa tầng trong các phư ơng  
án đo vê địa chất khu vực, trong tìm  kiếm và thăm

H ình  3. M ột số dạng phấn hoa gặp trong các thẻ trầm tích ở Việt Nam.
1. Pinus  sp., (họ P inaceae), 2. C astanopsis  sp., (họ Fagaceae), 3. M allotus  sp., (họ Euphorbiaceae), 
4. Cyperus sp., 5. A lnus  sp. (họ B e tu laceae) 6. Poaceae, 7. Carya sp., (họ Juglandaceae).
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dò  d ấu  khí và tro n g  ngh iên  cứu  khảo cổ. Phương  
p h á p  p h ân  tích bào tư  - p h ân  hoa trong  ngh iên  cứu 
cô thực vật, cô m ôi trư ờ n g  và cô khí hậu  cùng  được 
m ột số  nhà  cô sinh  n h ư  N g u y ễn  Địch Dỹ, Đ inh Văn 
T huận , Phạm  V ăn Hải, N g u y ễn  T hùy  D ư ơ ng  thực 
hiện. C hư a có m ộ t bộ a tlas các d ạn g  bào tử, phân  
hoa cua các họ  cây ở  Việt N am  là m ộ t khó khăn  lớn 
cho việc ng h iên  cứu bào  tử, p h ân  hoa. T uy nhiên, 
n h ừ n g  kết qua  ng h iên  cứu  cua các nhà cô sinh  thê 
hiện  trên  nh iều  bộ bản  ản h  bào  tử , p h ân  hoa  có thê 
coi là n h ừ n g  tài liệu tham  khảo tốt cho triển  khai 
công tác ngh iên  cứu  tro n g  lĩnh  vực này.

Sô' lư ợ ng  giống, loài thự c  vật ờ  Việt N am  rất đa 
d ạn g  nên  s ố  lư ợ ng  hóa thạch  bào tử , phân  hoa trong 
trầm  tích cũng  T ấ t ph o n g  phủ . H ầu  hết các giống,

loài th ự c  v ậ t h iện  đại đ ểu  có thê tìm thây hóa thạch 
tro n g  đ á  trầm  tích, tro n g  đó  p hô  biến là phân  hoa 
thu ộ c  các họ P inaceae, Fagaceae, Euphorbiaceae, 
B etulaceae, Poaceae, C yperaceae, Juglandaceae, v.v... 
[H.3]
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Thực vật bậc thấp hay Tản thực vật
(Thallophyta)

Nguyền Thị Thu Cúc. Khoa Địa chất,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN).

Giới thiệu

T hực v ậ t Bậc thâ'p hay  Tản thự c  v ậ t (Thallophyta) 
gồm  tâ't cả các n g àn h  tảo  h iện  đ an g  sông  (khoảng
50.000 loài) và  h àn g  ng h ìn  loài hóa thạch. Tảo 
th ư ờ n g  có cơ thê  câu tạo  đ ơ n  giản, p h ần  lớn  ch ú n g  là 
thê  đ ơ n  bào, sốn g  đ ơ n  lẻ hoặc thàn h  tập  đoàn, 
n h ữ n g  loài tiến  hóa h a n  có cơ thê đ a  bào d ạn g  sợi, 
d ạn g  bản. M ột s ố  loài có cơ thê d ạ n g  cây, n h ư n g  m ới 
chỉ có thân  giả và lá giả.

t ì

H ình 1. Sơ đồ cấu tạo của vỏ tế bào Khuê tảo (Diatomeae).

1: Mặt vỏ; 2: M ảnh vỏ trên; 3: M ảnh vỏ dưới; 4: Đai vỏ; 
5: Vòng vỏ.

Phần lớn tao  là thự c  vật tự  d ư ỡ n g  có kha năng  
q u an g  h ợ p  nhờ  có sắc tô tro n g  thê  nh iễm  sắc, nh ư n g  
cùng  có không  ít loài là s inh  vật dị d ư ờ n g  do  tro n g  tế

bào  không  có sắc tố. M ột số  loài tạp  d ư ờ n g  tức là 
q u a n g  h ợ p  khi có đ ủ  án h  sáng, chuyển  sang sống dị 
d ư ỡ n g  khi th iếu  án h  sáng.

Tảo đư ợ c coi là n h ữ n g  thực vật có m ặt sớm nhâ't 
trên  Trái Đâ't, n h ữ n g  đại d iện  cô nhâ t của chúng được 
p há t hiện trong  trầm  tích Paleoproterozoi hay 
N eoarkei.

T ảo đ ư ợ c  p h â n  loại d ự a  trên  n h ữ n g  đặc đ iểm  
h ìn h  thái, sắc tố, sản  p h ẩm  đổng  hóa và m ột số  đặc 
đ iếm  vể  câu trú c  của lông roi. H iện  nay sô lượng các 
n g à n h  tảo  tro n g  hệ th ố n g  phân  loại vẫn  chưa được 
th ố n g  nhât. D ưới đ ây  giới th iệu  m ột sổ  ngành  tảo có 
ý n g h ĩa  n hấ t với cô sinh  v ậ t học, đang  được nghiên 
cứu  và ứ ng  d ụ n g  rộng  rãi trong  phân chia địa tầng, 
cô sin h  thái và cô đ ịa  lý K ainozoi, trong  đó có địa 
tầng  chứa d ầ u  ừ V iệt N am .

Ngành tảo Lông roi lệch (Heterokontophyta) 

Diatomeae hay Khuê tảo

K huê tao, hay  cũng  gọi là D iatom eae là một lớp 
tảo đơ n  bào  thuộc ngành  tảo Lông roi lệch 
(H eterokontophỵta), tên gọi D iatom eae xuất nguổn từ  
tiếng H y Lạp cô -  diatomos có nghĩa là chia đôi. 
D iatom eae có kích thước từ  vài Ịim đến vài trăm  Ịim. 
Vò tế  bào  D iatom eae có thành  phân  là silic ngậm  nước 
(SiCh.nhhO). Vỏ m ỏng  (khoảng 0,08 -  2,25|im), có tỷ 
trọng  2,07, có h ình  d ạn g  tựa như  m ột cái hộp gổm hai


